
UBND XÃ ĐẠI PHÚC

Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX

1 2 3 4 5 6 7 8= 5/2 9=6/3 10= 7/4

Tổng số chi 62.252.632.000    10.129.060.000   52.123.572.000      386.447.000.000     200.808.000.000       185.639.000.000    621 20 356,152

1. Chi giáo dục -                        141.555.485.000     141.555.485.000    

2. Chi công tác quốc phòng 3.142.004.000      3.142.004.000        3.393.120.000         3.393.120.000        108 107,992

3, Cho công tác an ninh 3.477.563.000      3.477.563.000        2.647.300.000         2.647.300.000        76 76,125

4. Chi y tế 250.996.000         250.996.000           370.660.000            370.660.000           148 147,676

5. Chi văn hóa, thông tin 505.237.000         505.237.000           397.000.000            397.000.000           79 78,577

6. Chi phát thanh, truyền thanh -                        -                           

7. Chi thể dục, thể thao 97.516.000           97.516.000             377.500.000            377.500.000           387 387,116

8. Chi bảo vệ môi trường -                        35.000.000              35.000.000             

9. Chi các hoạt động kinh tế ( Chi XDCB) 2.863.126.000      2.863.126.000        201.058.600.000     200.808.000.000       250.600.000           7.022 8,753

10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 30.418.611.000    30.418.611.000      34.835.590.000       34.835.590.000      115 114,521

Quản lý nhà nước -                        22.237.960.000       22.237.960.000      

Văn phòng Đảng ủy -                        5.321.130.000         5.321.130.000        

Cơ quan Ủy ban MTTQ -                        7.276.500.000         7.276.500.000        

11. Chi cho công tác xã hội 397.556.000         397.556.000           1.021.230.000         1.021.230.000        257 256,877

12. Chi khác -                        -                           

13. Dự phòng 121.418.000         121.418.000           755.515.000            755.515.000           622 622,243

14 Chi nộp trả ngân sách năm trước
19.850.000           

19.850.000
0 0,000

15. Chi chuyển nguồn ngân sách
10.829.695.000    

10.829.695.000
0 0,000

Biểu số 105/CKTC-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH  NĂM 2025
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Nội dung

Dự toán năm 2024 Dự toán năm 2025 So sánh (%)

( Kèm theo Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 15/08/2025 của UBND xã Đại Phúc)
Đơn vị tính: Đồng
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